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070. PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG TƯ LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG TIN 

TỨC; NGHỀ LÀM BÁO; XUẤT BẢN 

 

1/. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG. Báo chí Cà Mau với vấn đề công tác xây 

dựng Đảng (Khảo sát Báo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau năm 2018-2019) : Luận văn 

Thạc sĩ Báo chí học - Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng - Mã số: 

8320101.01 (UD) / Nguyễn Thị Mai Hương; Hướng dẫn khoa học: Đặng Thị Thu 

Hương. - Cà Mau : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020. - 115tr. : Bảng, 

hình vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Luận văn làm rõ vai trò của báo chí đối với công tác xây dựng Đảng, 

đánh giá thành công và hạn chế của báo chí Cà Mau trong công tác này, chỉ ra nguyên 

nhân thành công và hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm giúp cho 

báo chí Cà Mau thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. 

+ Môn loại: 070.4 / B108CH 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1349 
 

2/. NGUYỄN THỊ XUÂN TƯƠI. Báo in các tỉnh miền Tây Nam Bộ với vấn 

đề xây dựng nông thôn mới (Khảo sát tại báo Cần Thơ và báo Vĩnh Long năm 2018-

2019) : Luận văn Thạc sĩ Báo chí học - Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng 

dụng - Mã số: 8320101.01 (UD) / Nguyễn Thị Xuân Tươi; Hướng dẫn khoa học: 

Phạm Văn Linh. - H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020. - 131tr.: 

Bảng, hình vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, tác 

động của báo in với vấn đề xây dựng nông thôn mới; Thực trạng và những vấn đề 

đặt ra trong xây dựng nông thôn mới trên các báo một số tỉnh miền Tây Nam Bộ; 

Bối cảnh, quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền của báo in trong 

xây dựng nông thôn mới thời gian tới . 

+ Môn loại: 070.4 / B108-I 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1350 
 

200. TÔN GIÁO 

 

3/. NGUYỄN THOẠI LINH. Tôn giáo mới nội sinh ở Nam Bộ: Nội dung, đặc 

điểm và ý nghĩa lịch sử : Luận án Tiến sĩ Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ 

nghĩa Duy vật lịch sử - Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS - Mã số: 9.22.90.02/ 

Nguyễn Thoại Linh; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Xuân Nghĩa, Trương Văn 

Chung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021. - 222tr.; 

29cm 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm, phân loại về tôn giáo mới và nguyên nhân 

hình thành tôn giáo mới nội sinh ở Nam Bộ. Trình bày nguồn gốc hình thành và nội 
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dung của một số tôn giáo mới nội sinh ở Nam Bộ từ đó rút ra tính chất, đặc điểm và 

ý nghĩa của tôn giáo mới nội sinh ở Nam Bộ Việt Nam. 

+ Môn loại: 200.95977 / T454GI 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1420 
 

306. VĂN HOÁ VÀ THỂ CHẾ 

 

4/. LÊ THỊ TÂM. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng 

hiện nay : Luận án Tiến sĩ Triết học - Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS - Mã 

số: 9.22.90.02 / Lê Thị Tâm; Hướng dẫn khoa học: Hồ Sĩ Quý. - H. : Viện Hàn lâm 

Khoa học xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học xã hội, 2020. - 174tr. : Bảng, hình 

vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Xác định bản sắc văn hoá dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng. Đánh giá thực 

trạng và phát hiện những vấn đề cấp bách của việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn 

hoá cộng đồng dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng trong quá trình phát triển hiện nay. Đề xuất 

giải pháp gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng trong quá 

trình phát triển. 

+ Môn loại: 306.0959799 / GI-550GI 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1365 
 

5/. NGUYỄN MINH THÔNG. Văn hoá gia đình tại các khu đô thị mới ở Hà 

Nội với việc tiếp nhận truyền hình đa nền tảng ở Việt Nam : Luận án Tiến sĩ Văn 

hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 9.22.90.40 / Nguyễn Minh Thông; 

Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Quốc Hùng. - H. : Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia 

Việt Nam, 2022. - 218tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nhận diện những kết quả, khả năng tác động thay đổi nhận thức, hệ 

thống hành vi qua quá trình tiếp thu thông tin từ truyền hình đa nền tảng VTV giúp 

xây dựng, điều chỉnh, phát triển văn hoá gia đình tại một số khu đô thị mới ở thủ đô 

Hà Nội (Khu đô thị Mỹ Đình, Green Star và Handi Resco) theo hướng tích cực trong 

bối cảnh hiện nay. 

+ Môn loại: 306.850959731 / V115H 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1422 
 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 

6/. NGUYỄN DIỆU THƯƠNG. Lập luận trên diễn đàn Quốc hội qua những 

phiên chất vấn : Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ - Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam - 

Mã số: 92.20.102 / Nguyễn Diệu Thương; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Đức Dân, 

Nguyễn Văn Lộc. - Thái Nguyên : Đại học Sư phạm, 2022. - 229tr. : Bảng, hình; 

29cm 

Tóm tắt: Luận án làm rõ đặc điểm của lập luận nhìn từ cấu trúc nội tại của từng 

lượt lời và đặc điểm lập luận đặt trong sự vận động, tương tác tranh luận. Một số vấn 
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đề sử dụng lập luận trong các lượt hỏi/ chất vấn, trả lời, điều hành, mô hình tranh 

luận trên diễn đàn Quốc hội Việt Nam. 

+ Môn loại: 323.409597 / L123L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1372 
 

7/. CÙ VĂN TRUNG. Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam: 

Thực trạng và giải pháp : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Chính trị học - Mã số: 

93.10.201 / Cù Văn Trung; Hướng dẫn khoa học: Dương Xuân Ngọc. - H. : Viện 

Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học xã hội, 2021. - 181tr.; 29cm 

Tóm tắt: Làm rõ các vấn đề lý luận về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Đánh giá thực trạng, làm rõ những vấn đề cần đặt ra. Các đề xuất 

quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu thời kì phát triển mới của đất nước. 

+ Môn loại: 324.2597071 / N116L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1375 
 

8/. TRẦN HOÀNG KHẢI. Các tỉnh uỷ ở Đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo 

xây dựng đội ngũ cán bộ là người Khmer giai đoạn hiện nay : Luận án Tiến sĩ - 

Chuyên ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước - Mã số: 931.02.02 / Trần 

Hoàng Khải; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Minh Tuấn. - H. : Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. - 206tr.; 29cm 

Tóm tắt: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh uỷ ở 

ĐBSCL lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ là người Khmer. Từ đó, đề xuất phương 

hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh uỷ ở vùng 

này đối với đội ngũ cán bộ là người Khmer trong những năm tới . 

+ Môn loại: 324.2597075 / C101T 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1353 
 

9/. LÊ THANH DŨNG. Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lãnh đạo cải cách hành chính 

từ năm 1995 đến năm 2015 : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam - Mã số: 9.22.90.15 / Lê Thanh Dũng; Hướng dẫn khoa học: Đỗ Xuân 

Tuất, Nguyễn Danh Lợi. - H. : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2020. - 

228tr. : Bảng, hình vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Luận án nhằm làm rõ quá trình Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lãnh đạo cải 

cách hành chính từ năm 1995 đến năm 2015, đúc kết một số kinh nghiệm có giá trị 

tham khảo góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo cải cách hành chính của Đảng bộ 

tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay . 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ106B 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1358 
 

10/. NGUYỄN ĐỨC NHUẬN. Xây dựng Đảng bộ các Trường Sĩ quan Quân 

đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học 
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- Mã số: 9.31.02.04 / Nguyễn Đức Nhuận; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Kim 

Dung, Nguyễn Xuân Trung. - H. : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. 

- 222tr.; 29cm 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng xây dựng Đảng bộ các Trường Sĩ quan Quân đội 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2021 và xác định những vấn đề đặt ra 

trong xây dựng Đảng bộ các Trường Sĩ quan Quân đội hiện nay theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh. Làm rõ các yếu tố tác động, xác định phương hướng và đề xuất các giải 

pháp nhằm xây dựng Đảng bộ các Trường Sĩ quan Quân đội trong tình hình mới 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 324.2597075 / X126D 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1423 
 

11/. NGUYỄN THỊ THU HÀ. Những nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam 

- Ấn Độ từ năm 2007 đến nay : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế - 

Mã số: 93.10.206 / Nguyễn Thị Thu Hà; Hướng dẫn khoa học: Đặng Cẩm Tú, 

Nguyễn Thị Quế. - H. : Bộ Ngoại giao. Học viện Ngoại giao, 2022. - 222tr. : Bảng; 

29cm 

Tóm tắt: Luận án tập trung xác định những nhân tố chủ yếu tác động tới quan 

hệ Việt Nam - Ấn Độ. Làm rõ sự tác động của những nhân tố này tới quan hệ hai 

nước giai đoạn 2007 - 2021. Khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong quan hệ 

với Ấn Độ đến năm 2027. 

+ Môn loại: 327.597054 / NH556NH 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1384 
 

12/. BÙI THỊ HUYỀN. Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trên lĩnh vực kinh 

tế giai đoạn 2001 - 2017 : Luận án Tiến sĩ Sử học - Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam 

- Mã số: 92.29.013 / Bùi Thị Huyền; Hướng dẫn khoa học: Trần Thị Mai. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 210tr. 

: Bảng; Biểu đồ; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày và phân tích toàn diện tiến trình quan hệ kinh tế giữa Việt 

Nam và Liên bang Nga trong giai đoạn 2001 - 2017 dưới góc độ lịch sử. Đánh giá 

thành tựu, hạn chế và đưa ra những nhận định, dự báo về xu hướng vận động của 

mối quan hệ này trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 327.9597047 / QU105H 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1401 

 

330. KINH TẾ HỌC 

 

13/. PHẠM NGỌC TÂN. Thực trạng việc làm và nhu cầu chuyển đổi việc làm 

của thanh niên nông thôn khu vực Tây Nam Bộ : Luận án Tiến sĩ Xã hội học - 

Chuyên ngành: Xã hội học - Mã số: 9.31.03.01 / Phạm Ngọc Tân; Hướng dẫn khoa 

học: Đặng Nguyên Anh. - H. : Học viện Khoa học Xã hội, 2020. - 201tr.; 29cm 
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Tóm tắt: Phân tích, làm rõ thực trạng việc làm và nhu cầu chuyển đổi việc làm 

của thanh niên nông thôn khu vực Tây Nam Bộ và nhận diện các yếu tố tác động. 

Đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy giải quyết và chuyển đổi việc làm cho 

thanh niên nông thôn khu vực Tây Nam Bộ, phục vụ yêu cầu công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá. 

+ Môn loại: 331.12095978 / TH552TR 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1416 
 

14/. ĐOÀN THỊ HỒNG NGA. Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 

cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án Tiến sĩ - 

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế - Mã số: 93.40.410 / Đoàn Thị Hồng Nga; Hướng 

dẫn khoa học: Võ Văn Đức. - H. : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. 

- 189tr. : Bảng, biểu đồ, sơ đồ; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu, hệ thống hoá, phát triển bổ sung những căn cứ lý luận 

và thực tiễn về năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại. Các giải pháp nâng cao 

năng lực cạnh tranh của ngân hàng Vietcombank trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Môn loại: 332.109597 / N116L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1376 
 

15/. TRẦN NGỌC LINH. Quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel tại 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long : 

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng - Mã số: 83.40.201 

- Hướng đào tạo: Ứng dụng / Trần Ngọc Linh; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Quốc 

Anh. - Vĩnh Long : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2020. - 117tr. : Hình vẽ; Bảng 

biểu; 30cm 

Tóm tắt: Khái quát về quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long. Cơ sở lý 

thuyết và phương pháp nghiên cứu. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn 

mực Basel II tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long. 

Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận chuẩn mực Basel 

II trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long. 

+ Môn loại: 332.10959787 / QU105TR 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1406 
 

16/. ĐẶNG MINH THANH. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long : Luận văn Thạc 

sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng - Mã số: 83.40.201 - Hướng đào 

tạo: Ứng dụng / Đặng Minh Thanh; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Quốc Anh. - Vĩnh 

Long : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2020. - 140tr. : Phụ lục; 30cm 
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Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu đề tài; Thực trạng hoạt động; Phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng; Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long. 

+ Môn loại: 332.10959787 / PH110TR 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1392 
 

17/. CAO LÊ HOÀNG NGUYÊN. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Chính 

sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: 

Tài chính - Ngân hàng - Mã số: 83.40.201 - Hướng đào tạo: Ứng dụng / Cao Lê 

Hoàng Nguyên; Hướng dẫn khoa học: Trầm Thị Xuân Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2020. - 91tr. : Bảng, biểu; Hình; 30cm 

Tóm tắt: Phân tích rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị 

rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Vĩnh Long. 

+ Môn loại: 332.30959787 / QU105TR 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1405 

 

18/. NGUYỄN VĂN HOÀ. Đánh giá giá trị kinh tế của sản phẩm rừng Bần tại 

Đồng bằng sông Cửu Long : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp 

- Mã số: 62.62.01.15 / Nguyễn Văn Hoà; Hướng dẫn khoa học: Mai Văn Nam. - Cần 

Thơ : Trường Đại học Cần Thơ. Khoa Kinh tế, 2021. - 193tr.; 29cm 

Tóm tắt: Mục tiêu tổng quát là đánh giá giá trị kinh tế của sản phẩm rừng Bần 

tại Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề xuất một số giải pháp làm tăng giá trị kinh 

tế của sản phẩm rừng Bần. 

+ Môn loại: 333.75095978 / Đ107GI 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1360 
 

19/. TRẦN THẾ ĐỊNH. Đánh giá cảnh quan phục vụ mục đích tổ chức lãnh 

thổ sản xuất nông nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên trong bối cảnh biến đổi khí hậu: 

Luận án Tiến sĩ Địa lý - Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên - Mã số: 9.44.02.17 / Trần 

Thế Định; Hướng dẫn khoa học: Phạm Hoàng Hải, Đỗ Văn Thanh. - H. : Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2021. - 219tr. : Bảng, hình vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác lập luận cứ khoa học cho việc tổ chức lãnh thổ 

sản xuất nông nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên trên cơ sở phân tích, đánh giá cảnh 

quan và có xét đến tác động của biến đổi khí hậu . 

+ Môn loại: 333.76095979 / Đ107GI 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1359 
 

20/. HOÀNG THỊ XUÂN. Phát triển năng lượng tái tạo vì sự phát triển kinh tế 

bền vững ở một số quốc gia Châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận 

án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế - Mã số: 93.10.106 / Hoàng Thị 
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Xuân; Hướng dẫn khoa học: Hoàng Thị Thanh Nhàn, Trần Ngọc Ngoạn. - H. : Học 

viện Khoa học Xã hội, 2022. - 162tr. : Bảng; Hình; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án; Cơ 

sở lý luận về phát triển năng lượng tái tạo vì sự phát triển kinh tế bền vững; Phát 

triển năng lượng tái tạo vì sự phát triển kinh tế bền vững ở một số quốc gia Châu Á 

như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; Một số giải pháp phát triển năng lượng tái 

tạo vì sự phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 333.793 / PH110TR 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1395 

 

21/. VÕ THỊ NGỌC GIÀU. Xây dựng cơ sở phương pháp luận để đánh giá và 

định hướng công tác quản lý tài nguyên nước mặt khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Môi trường đất và nước / Võ Thị Ngọc 

Giàu; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Hiếu Trung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2020. - 194tr.; 29cm 

Tóm tắt: Đánh giá diễn biến chất lượng nước lưu vực sông Cần Thơ giai đoạn 

2010-2019. Đánh giá khả năng chịu tải của lưu vực sông Cần Thơ trong kịch bản 

hiện tại và kịch bản phát triển tương lai 2030 và 2050. Đề xuất xây dựng quy trình 

cơ sở phương pháp luận đánh giá trữ lượng và chất lượng nước nhằm định hướng 

công tác quản lý tài nguyên nước mặt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 333.910095978 / X126D 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1424 

 

22/. HOÀNG THỊ HẠNH. Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến 

tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: 

Tài chính - Ngân hàng - Mã số: 9340.201 / Hoàng Thị Hạnh; Hướng dẫn khoa học: 

Đặng Thị Ngọc Lan, Diệp Gia Luật. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tài chính, 2022. - 

259tr. : Bảng, hình vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Luận án phân tích tác động tách biệt của nợ công, tham nhũng và tác 

động đồng thời của cả nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế đối với ba nhóm 

nước theo thu nhập: Cao - trung bình - thấp. Kiểm tra có sự tồn tại của mối quan hệ 

phi tuyến giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế. Từ đó xác định ngưỡng nợ công hợp 

lý cho ba nhóm nước. 

+ Môn loại: 336.3 / NGH305C 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1383 

 

23/. VÕ VĂN HÀ. Phân tích đa dạng sản xuất nông nghiệp đến thu nhập và an 

toàn lương thực nông hộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long : Luận án Tiến sĩ - Chuyên 

ngành: Phát triển nông thôn - Mã số: 96.20.116 / Võ Văn Hà; Hướng dẫn khoa học: 

Vũ Anh Pháp, Nguyễn Hồng Tín. - Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2020. - 

166tr. : Bảng; Hình; 30cm 
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Tóm tắt: Khái lược về hiện trạng chuyển dịch các mô hình sản xuất nông 

nghiệp; Đánh giá hiệu quả chuyển dịch mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng 

đa dạng đến thu nhập nông hộ; Phân tích tác động chuyển dịch mô hình sản xuất 

nông nghiệp theo hướng đa dạng đến an toàn lương thực nông hộ vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long; Đề xuất các yếu tố kỹ thuật thích hợp, cơ chế chính sách hỗ trợ và 

bài học kinh nghiệm cho việc phát triển nông nghiệp và nông thôn trong tương lai. 

+ Môn loại: 338.1 / PH121T 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1389 
 

24/. PHẠM QUỐC QUYẾT. Sức cạnh tranh của hàng hoá nông sản Việt Nam: 

Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Kinh tế chính trị - Mã số: 9.31.01.02 / 

Phạm Quốc Quyết; Hướng dẫn khoa học: Đỗ Huy Hà, Đỗ Văn Nhiệm. - H. : Học 

viện Chính trị, 2020. - 197tr.; 29cm 

Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về sức cạnh tranh của hàng hoá 

nông sản Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm và giải pháp nâng cao sức 

cạnh tranh của hàng hoá nông sản Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.109597 / S552C 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1410 
 

25/. PHÙNG THẾ ANH. Kinh tế nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong 

30 năm đổi mới (1986 - 2015) : Luận án Tiến sĩ Lịch sử - Chuyên ngành: Lịch sử 

Việt Nam - Mã số: 92.29.013 / Phùng Thế Anh; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Văn 

Đăng, Nguyễn Việt Hùng. - Huế : Trường Đại học Khoa học, 2022. - 229tr. : Bảng, 

biểu đồ; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lại bức tranh kinh tế nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh trong 

30 năm đổi mới (1986 - 2015) một cách cụ thể, trung thực, đa chiều, toàn diện. 

Những thành công, hạn chế trong quá trình xây dựng và phát triển nông nghiệp theo 

hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao ở TP. Hồ Chí Minh. Đưa ra 

một số vấn đề nhằm góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh trong 

giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 338.10959779 / K312T 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1371 
 

26/. LÊ QUANG VINH. Phát triển kinh tế hộ nông dân đồng bào dân tộc Khmer 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 : Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên 

ngành: Kinh tế chính trị - Mã số: 93.10.102 / Lê Quang Vinh; Hướng dẫn khoa học: 

Nguyễn Văn Sáng, Lưu Thị Kim Hoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 191tr. : Bảng; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan, cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế 

hộ nông dân dân tộc thiểu số; Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân đồng bào 

dân tộc Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Đề xuất các giải pháp nhằm phát 
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triển kinh tế hộ nông dân đồng bào dân tộc Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

đến năm 2030. 

+ Môn loại: 338.1095978 / PH110TR 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1394 
 

27/. PHẠM THỊ MINH TRANG. Phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực tại Nha 

Trang - Khánh Hoà : Luận văn Thạc sĩ Du lịch - Mã số: 88.10.101 / Phạm Thị Minh 

Trang; Hướng dẫn khoa học: Trần Thuý Anh. - H. : Đại học Khoa học xã hội và 

Nhân văn, 2020. - 115tr. : Bảng; Biểu đồ; 30cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố; 

Thực trạng khai thác ẩm thực đường phố trong kinh doanh du lịch tại Nha Trang - 

Khánh Hoà; Một số giải pháp phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố tại 

Nha Trang - Khánh Hoà. 

+ Môn loại: 338.40959756 / PH110TR 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1397 
 

28/. BÙI THỊ NGỌC DUNG. Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng ở huyện 

Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà : Luận văn Thạc sĩ Du lịch - Chuyên ngành: Du lịch - 

Mã số: 88.10.101 / Bùi Thị Ngọc Dung; Hướng dẫn khoa học: Phạm Quốc Sử. - H.: 

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020. - 131tr. : Sơ đồ, bảng, hình vẽ; 

29cm 

Tóm tắt: Trình bày cách nhìn tổng thể về việc khai thác và phát triển du lịch 

cộng đồng của địa phương. Phản ánh thực trạng khai thác và phát triển du lịch cộng 

đồng khu vực miền núi tỉnh Khánh Hoà và đưa ra các giải pháp phát triển du lịch để 

bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của địa phương. 

+ Môn loại: 338.4 / NGH305C 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1380 
 

29/. HOÀNG TRƯỜNG GIANG. Mô hình chủ sở hữu nhà nước tại doanh 

nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam : Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Quản 

lý kinh tế - Mã số: 93.40.410 / Hoàng Trường Giang; Hướng dẫn khoa học: Đinh 

Thị Nga, Nguyễn Ngọc Toàn. - H. : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2022. 

- 178tr. : Bảng, hình, biểu đồ; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình chủ sở hữu nhà 

nước. Phân tích, đánh giá thực trạng mô hình chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp 

có vốn nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua. Giải pháp hoàn thiện mô hình chủ 

sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước của Việt Nam từ nay đến 2030. 

+ Môn loại: 338.709597 / M450H 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1374 
 

30/. ĐỖ THỊ THU THẢO. Phát triển doanh nghiệp tư nhân vùng Duyên Hải 

phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Bến Tre : 
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Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Kinh tế chính trị - Mã số: 62.31.01.02 / Đỗ 

Thị Thu Thảo; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Tiến Dũng, Tần Xuân Bảo. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Kinh tế - Luật TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 231tr. : Bảng; Hình; 

30cm 

Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển doanh nghiệp tư 

nhân; Phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp tư nhân vùng duyên hải phía đông 

Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Bến Tre nói riêng; Đề xuất định hướng, 

giải pháp để phát triển doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Bến Tre và định hướng 

cho cả vùng duyên hải phía đông Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.70959785 / PH110TR 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1393 
 

31/. PHẠM NGỌC KHANH. Chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam : Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành : Kinh tế học - Mã 

số: 62.31.01.01 / Phạm Ngọc Khanh; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Trọng Hoài.- 

Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Kinh tế - Luật TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 299tr.: 

Bảng, biểu đồ; 29cm 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế và phân tích các 

nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế của vùng, từ đó đưa ra gợi ý các chính sách 

để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

+ Môn loại: 338.9597 / CH124L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1354 

 

340. LUẬT PHÁP 
  

32/. PHÍ MẠNH CƯỜNG. Pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam : Luận 

án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 93.80.107 / Phí Mạnh 

Cường; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Viết Tý. - H. : Đại học 

Luật Hà Nội, 2022. - 191tr.; 30cm 

Tóm tắt: Khái quát những vấn đề lý luận về thương mại điện tử và pháp luật 

thương mại điện tử; Thực trạng pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam; Định 

hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 343 / PH109L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1391 
 

33/. NGUYỄN HUY HOÀNG. Bảo vệ quyền tác giả qua thực tiễn xét xử của 

toà án nhân dân ở Việt Nam hiện nay : Luận án Tiến sĩ Luật học - Chuyên ngành: 

Luật Kinh tế - Mã số: 93.80.107 / Nguyễn Huy Hoàng; Hướng dẫn khoa học: Phạm 

Kim Anh, Bùi Anh Thuỷ. - H. : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Học viện 

Khoa học xã hội, 2022. - 208tr.; 29cm 

Tóm tắt: Làm rõ các vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật bảo hộ quyền tác giả 

và thực tiễn bảo vệ quyền tác giả thông qua xét xử tại Toà án Việt Nam. Từ đó, đề 
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xuất định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng 

pháp luật trong bảo vệ quyền tác giả tại Toà án ở Việt Nam. . 

+ Môn loại: 346.59704 / B108V 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1351 
 

34/. ĐỖ THỊ NGỌC TUYẾT. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách hệ 

thống toà án Việt Nam theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền : Luận án 

Tiến sĩ Luật học- Chuyên ngành: Lý luận về Nhà nước và Pháp quyền - Mã số: 

5.50.01 / Đỗ Thị Ngọc Tuyết; Hướng dẫn khoa học: Lê Cảm, Hoàng Thị Kim Quế. 

- H. : Đại học Quốc gia, 2005. - 222tr.; 29cm 

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu toàn diện, hệ thống về mặt lý luận, đánh giá một 

cách có căn cứ khoa học về tổ chức, thẩm quyền và thực trạng của hệ thống toà án. 

Dựa vào những quan điểm, phương hướng cải cách tư pháp của Đảng để đề xuất 

những giải pháp tối ưu nhằm góp phần cải cách hệ thống toà án ở nước ta. 

+ Môn loại: 347.597 / NH556V 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1385 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 
 

35/. TRẦN HUỲNH MINH TRÍ. Cải cách hành chính ở thành phố Cần Thơ 

hiện nay từ góc nhìn văn hoá công vụ : Luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành: Văn hoá 

học - Mã số : 8.22.90.40 / Trần Huỳnh Minh Trí; Hướng dẫn khoa học: Trương Văn 

Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020. - 117tr.: 

Hình ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến văn hoá công 

vụ; Phân tích vai trò ý thức công vụ của công chức Cần Thơ trong tổng thể hoạt động 

của các cơ quan công quyền; Phân tích, luận giải cơ sở hình thành ý thức công vụ, 

các nhân tố tác động đến ý thức công vụ; Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng nền 

hành chính công vụ ở một số nước phát triển từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm 

nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ và đạo đức công vụ của công chức Cần Thơ 

trong thực thi nhiệm vụ. 

+ Môn loại: 351.59793 / C103C 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1346 
 

36/. TRẦN VŨ. Sự tham gia của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sĩ - Chuyên 

ngành: Chính trị học - Mã số :8.31.02.01 / Trần Vũ; Hướng dẫn khoa học: Lê Thanh 

Hoà. - Cần Thơ : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2020. - 103tr. : Hình 

ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Đề tài luận giải những vấn đề lý luận chung về thực hiện chính sách 

xây dựng nông thôn mới và sự tham gia của các chủ thể vào quá trình này. Phân tích 

và đánh giá thực trạng sự tham gia của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong xây 
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dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số phương 

hướng, giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, sự tham gia của Sở 

vào thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hướng tới xây dựng 

nông thôn mới nâng cao. 

+ Môn loại: 352.170959793 / S550TH 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1345 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI; CÁC HIỆP HỘI 
 

37/. NGUYỄN THỊ THU TRANG. Thực hiện chính sách an sinh xã hội trên 

địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang : Luận văn Thạc sĩ Chính sách công 

- Chuyên ngành: Chính sách công - Mã số: 8.34.04.02 / Nguyễn Thị Thu Trang; 

Hướng dẫn khoa học: Đoàn Kim Thắng. - H. : Học viện Khoa học Xã hội, 2021.- 

63tr.; 29cm 

Tóm tắt: Phân tích để làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại 

trong quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội ở thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang. Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội thành phố Long 

Xuyên giai đoạn 2016-2020. Đề xuất phương hướng và giải pháp thực hiện chính 

sách an sinh xã hội thành phố Long Xuyên từ nay đến năm 2025. 

+ Môn loại: 362.959791 / TH552H 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1414 
 

38/. HÀ HUY NGỌC. Thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu từ 

thực tiễn vùng Tây Nam Bộ : Luận án Tiến sĩ Chính sách công - Chuyên ngành: 

Chính sách công - Mã số: 9.34.04.02 / Hà Huy Ngọc; Hướng dẫn khoa học: Bùi Nhật 

Quang. - H. : Học viện Khoa học Xã hội, 2020. - 231tr.; 29cm 

Tóm tắt: Phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về 

thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu. Đánh giá thực trạng thực hiện 

chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng Tây Nam Bộ. Đề xuất các quan điểm 

và giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí 

hậu ở vùng Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 363.70095978 / TH552H 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1415 
 

39/. VƯƠNG PHƯƠNG LINH. Nghiên cứu các quy định về phòng chống rửa 

tiền và chống tài trợ khủng bố của Singapore và những vấn đề cần lưu ý cho Việt 

Nam : Luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng - Mã số: 83.40.201/ 

Vương Phương Linh; Hướng dẫn khoa học: Đặng Thị Nhàn. - H. : Đại học Ngoại 

thương, 2020. - 126tr. : Sơ đồ, bảng; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài 

trợ khủng bố của Singapore song song với việc nghiên cứu các quy định về phòng 

chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam. Tập trung vào các quy định 
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phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. 

Đưa ra các lưu ý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và 

chống tài trợ khủng bố của Việt Nam. 

+ Môn loại: 364.4 / NGH305C 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1382 
 

370. GIÁO DỤC 
 

40/. NGUYỄN THỊ LUYẾN. Giáo dục tính trách nhiệm dựa trên Quyền trẻ em 

cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non : Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục - Chuyên 

ngành: Giáo dục mầm non - Mã số: 9.14.01.01 / Nguyễn Thị Luyến; Hướng dẫn 

khoa học: Hoàng Thị Phương, Ngô Công Hoàn. - H. : Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2022. - 266tr. : Bảng, hình vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn giáo dục tính trách nhiệm dựa 

trên Quyền trẻ em cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non, từ đó đề xuất những biện pháp 

giáo dục tính trách nhiệm cho trẻ nhằm hình thành và phát triển phẩm chất trách 

nhiệm của trẻ 5-6 tuổi tốt hơn, góp phần chuẩn bị cho trẻ vào trường phổ thông. 

+ Môn loại: 372.21 / GI-108D 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1364 
 

41/. NGUYỄN VĂN ĐỊNH. Quản lý hoạt động học tập của học sinh ở các 

trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long : Luận án Tiến sĩ Giáo 

dục học - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục - Mã số: 62.14.01.14 / Nguyễn Văn Định; 

Hướng dẫn khoa học: Võ Văn Nam, Nguyễn Văn Đệ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 231tr. : Bảng; Biểu đồ; Hình; 30cm 

Tóm tắt: Trên cơ sở hệ thống hoá lí luận về quản lí hoạt động học tập của học 

sinh trung học phổ thông và khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lí hoạt 

động học tập của học sinh ở các trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long. Luận án đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh 

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long. 

+ Môn loại: 373.12 / QU105L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1403 
 

42/. THIỀU VĂN NAM. Quản lý hoạt động học tập theo tiếp cận năng lực của 

học sinh ở các Trường phổ thông Dân tộc nội trú khu vực Tây Nam Bộ : Luận án 

Tiến sĩ Khoa học Giáo dục - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục - Mã số: 91.40.114 / 

Thiều Văn Nam; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Văn Đệ, Thái Văn Thành. - Nghệ 

An : Đại học Vinh,, 2021. - 214tr. : Bảng; Biểu đồ; Sơ đồ; 30cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động học tập theo tiếp cận năng lực của 

học sinh ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú. Thực trạng quản lý hoạt động học tập 

theo tiếp cận năng lực của học sinh ở các Trường phổ thông Dân tộc nội trú khu vực 



THƯ MỤC LUẬN ÁN, LUẬN VĂN – NĂM 2022  (Số 2)                    Thư viện TP. Cần Thơ 
 

 
14 

 
 

Tây Nam Bộ. Biện pháp quản lý hoạt động học tập theo tiếp cận năng lực của học 

sinh ở các Trường phổ thông Dân tộc nội trú khu vực Tây Nam Bộ và một số khuyến 

nghị, đề xuất. 

+ Môn loại: 373.12 / QU105L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1404 
 

43/. MAI TRUNG HƯNG. Quản lý đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng y 

tế địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay : Luận án 

Tiến sĩ Khoa học giáo dục - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục - Mã số: 91.40.114 / 

Mai Trung Hưng; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thành Vinh, Lê Vân Anh. - H.: 

Viện Khoa học giáo dục, 2022. - 215tr. : Bảng, sơ đồ; 29cm 

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý đội ngũ giảng viên 

các trường Cao Đẳng y tế địa phương. Đề xuất giải pháp quản lý đội ngũ giảng viên 

các trường Cao đẳng y tế địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu 

cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

+ Môn loại: 378.1 / QU105L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1379 
 

44/. NGUYỄN THỊ THUÝ. Kĩ năng giao tiếp trong hoạt động học tập của sinh 

viên Khmer ở một số trường đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long : Luận án Tiến 

sĩ Tâm lý học - Chuyên ngành: Tâm lý học - Mã số: 62.31.04.01 / Nguyễn Thị Thuý; 

Hướng dẫn khoa học: Lê Thị Minh Loan. - H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và 

Nhân văn, 2020. - 254tr. : Hình vẽ, biểu đồ; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận và thực trạng kĩ năng giao tiếp trong hoạt động 

học tập của sinh viên Khmer. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng và ảnh hưởng 

của kĩ năng giao tiếp trong hoạt động học tập đến kết quả học tập của sinh viên. Đề 

xuất một số biện pháp nâng cao kĩ năng giao tiếp trong hoạt động học tập trên lớp 

cho sinh viên Khmer. 

+ Môn loại: 378.1 / K600N 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1369 
 

45/. HÀ VĂN THẮNG. Phát triển năng lực giáo dục địa lí cho sinh viên ngành 

sư phạm Địa lí : Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục - Chuyên ngành: Lí luận & 

Phương pháp dạy học bộ môn Địa lí - Mã số: 91.40.111 / Hà Văn Thắng; Hướng dẫn 

khoa học: Nguyễn Viết Thịnh, Kiều Văn Hoan. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022. - 287tr. : Bảng; Hình; 30cm 

Tóm tắt: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực giáo dục địa lí 

cho sinh viên ngành sư phạm Địa lí; Quy trình và biện pháp phát triển năng lực giáo 

dục địa lí cho sinh viên ngành sư phạm Địa lí; Một số phương pháp thực nghiệm sư 

phạm; Đề xuất và khuyến nghị. 

+ Môn loại: 378.1 / PH110TR 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1396 
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380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG (LIÊN LẠC) 

VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

46/. TRẦN HUY ĐỨC. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Liên 

bang Nga trong bối cảnh thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh 

kinh tế Á-Âu : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế - Mã số: 9.31.01.06/ 

Trần Huy Đức; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Quang Minh, Vũ Thành Toàn. - H. : 

Đại học Ngoại thương Hà Nội, 2022. - 170tr.; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận của đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt 

Nam sang thị trường đã ký kết Hiệp định thương mại tự do FTA. Thực trạng, nhận 

định và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang thị trường Liên bang 

Nga trong bối cảnh thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh 

tế Á-Âu . 

+ Môn loại: 382.0947 / Đ126M 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1363 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

47/. TẠ ĐỨC TÚ. Phong tục và tín ngưỡng Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm 

thời trung đại : Luận án Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 

92.29.040 / Tạ Đức Tú; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Kim Châu, Nguyễn Ngọc 

Quận. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, 

2021. - 216tr. : Bảng; 30cm 

Tóm tắt: Phong tục, tín ngưỡng và nguồn tư liệu Hán Nôm nghiên cứu phong 

tục, tín ngưỡng; Nội dung phong tục qua tư liệu địa chí và hương ước Hán Nôm; 

Nội dung tín ngưỡng qua tư liệu địa chí và hương ước Hán nôm. 

+ Môn loại: 390.09597 / PH431T 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1398 

 

48/. NGUYỄN THỊ HUYỀN. Di sản hoá tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở 

Phú Thọ nhìn từ lý thuyết các bên liên quan : Luận án Tiến sĩ Quản lý Văn hoá - 

Chuyên ngành: Quản lý Văn hoá - Mã số: 9.22.90.42 / Nguyễn Thị Huyền; Hướng 

dẫn khoa học: Đặng Hoài Thu, Trần Thuý Anh. - H. : Viện Văn hoá Nghệ thuật 

Quốc gia Việt Nam, 2022. - 254tr.; 29cm 

Tóm tắt: Luận án làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn vấn đề di sản hoá Tín 

ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ và vai trò của các bên liên quan trong quá 

trình di sản hoá. Trên cơ sở đó, đưa ra giải pháp phù hợp trong công tác bảo vệ, phát 

huy di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở giai đoạn hiện nay . 

+ Môn loại: 390.0959721 / D300S 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1361 
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49/. NGÔ MINH TRUNG. Cụm đình phường Phú Thứ, Thành phố Cần Thơ - 

Từ góc nhìn di sản văn hoá : Luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã 

số: 8.22.90.40 / Ngô Minh Trung; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Văn Hiệu. - TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021. - 165tr. : Bảng, hình 

vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Lý giải hiện tựợng "cụm đình" trong một đơn vị tụ cư và đơn vị hành 

chính. Làm rõ đặc điểm và giá trị của "cụm đình" trên hai phương diện văn hoá vật 

thể và văn hoá phi vật thể. Qua đó, hiểu hơn về đời sống vật chất, tinh thần, tính 

cách văn hoá của cư dân địa phương trong việc thích ứng với điều kiện tự nhiên - xã 

hội qua một hình thức tín ngưỡng tiêu biểu của người Việt. Đề xuất phương hướng 

bảo tồn và phát huy "cụm đình" với tư cách là di sản văn hoá đặc trưng của địa 

phương. 

+ Môn loại: 390.0959793 / C511Đ 

- Góc Luận văn: CB 1683 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1347 
 

50/. NGUYỄN VĂN THƯƠNG. Đặc điểm giai thoại Việt Nam : Luận án Tiến 

sĩ Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 

62.22.01.21 / Nguyễn Văn Thương; Hướng dẫn khoa học: Hồ Quốc Hùng, Trần 

Minh Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2021. 

- 477tr. : Bảng, hình vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Luận án nhằm xây dựng cơ sở khoa học để xác định thể loại giai 

thoại, đưa ra một khái niệm giai thoại bao hàm các đặc trưng hình thức, nội dung 

cũng như các tiểu loại của giai thoại (hiện có trong kho tàng giai thoại Việt Nam). 

Định vị giai thoại trong hệ thống tự sự dân gian, đi sâu nghiên cứu thêm hai kiểu 

nhân vật của giai thoại Việt Nam mà các nhà nghiên cứu chưa đề cập là nhân vật 

nghệ nhân dân gian và nhân vật nhà nho tài tử... 

+ Môn loại: 398.209597 / Đ113Đ 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1356 

 

51/. NGUYỄN THỊ NGỌC. Triết lý nhân sinh của cư dân Đồng bằng Bắc Bộ 

trong truyện cổ tích Việt Nam : Luận án Tiến sĩ Triết học - Chuyên ngành: Triết học 

- Mã số: 9.22.90.01 / Nguyễn Thị Ngọc; Hướng dẫn khoa học: Bùi Thị Thanh 

Hương, Trần Đăng Sinh. - H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020. - 175tr.; 

29cm 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến triết lý nhân sinh 

của cư dân Đồng bằng Bắc Bộ trong truyện cổ tích Việt Nam. Làm rõ một số vấn đề 

lý luận chung về triết lý, triết lý nhân sinh, triết lý nhân sinh người Việt trong truyện 

cổ tích Việt Nam. Phân tích nội dung cơ bản trong triết lý nhân sinh của cư dân Đồng 

bằng Bắc Bộ trong truyện cổ tích Việt Nam. Chỉ ra những giá trị, hạn chế và ý nghĩa 

của triết lý nhân sinh của cư dân Đồng bằng Bắc Bộ trong truyện cổ tích Việt Nam 

đối với đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. 
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+ Môn loại: 398.2095973 / TR308L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1421 
 

52/. NGUYỄN ĐẠT THỨC. Tín ngưỡng thờ mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày qua 

tư liệu Hán Nôm : Luận án Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã 

số: 9.22.90.40 / Nguyễn Đạt Thức; Hướng dẫn khoa học: Kiều Thu Hoạch. - H.: 

Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, 2020. - 302tr.; 29cm 

Tóm tắt: Kế thừa, tập hợp và hệ thống lại di sản tư liệu Hán Nôm gắn với tín 

ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh và Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, chỉ ra các mặt giá trị và 

hướng tiếp cận khai thác. Thông quan tư liệu Hán Nôm nhận diện các phương diện 

cơ bản (hệ thần được thờ, thần điện và không gian thực hành tín ngưỡng, các thực 

hành văn hoá tín ngưỡng) và một số vấn đề lịch sử - văn hoá liên quan đến tín ngưỡng 

thờ Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày dưới góc nhìn văn hoá học. 

+ Môn loại: 398.0959738 / T300NG 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1419 
 

53/. VÕ HOÀNG KHẢI. Tín ngưỡng thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực trong 

đời sống văn hoá cư dân Nam Bộ : Luận án Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên ngành: 

Văn hoá học - Mã số: 9.22.90.40 / Võ Hoàng Khải; Hướng dẫn khoa học: Phạm Thị 

Thu Yến. - Trà Vinh : Đại học Trà Vinh, 2020. - 266tr.; 29cm 

Tóm tắt: Xây dựng bộ dữ liệu các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, huyền thoại và 

lễ hội gắn với việc thờ phụng người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở Nam 

Bộ. Xác định đặc điểm, quá trình hình thành và biến đổi của tín ngưỡng này trong 

dòng chảy văn hoá Việt Nam. Nêu một số vấn đề cần bàn luận về công tác quản lý 

và thực hành tín ngưỡng gắn với lễ hội anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong 

giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 398.09597 / T311NG 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1418 
 

495. NGÔN NGỮ ĐÔNG NAM Á 

 

54/. NGUYỄN THỊ HOÀI TÂM. Đặc điểm của từ ngữ lóng trên tư liệu của 

tiếng Hán và tiếng Việt : Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ - Chuyên ngành: Ngôn ngữ học 

- Mã số: 9.22.90.20 / Nguyễn Thị Hoài Tâm; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Văn 

Khang. - H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022. - 164tr.; 29cm 

Tóm tắt: Mục đích của luận án là trên cơ sở hệ thống hoá các vấn đề lý luận 

có liên quan đến tiếng lóng và từ tư liệu thu thập được, phân tích, đối chiếu làm sáng 

tỏ đặc điểm cấu tạo, ngữ nghĩa của từ ngữ lóng của tiếng Hán và tiếng Việt . 

+ Môn loại: 495.922 / Đ113Đ 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1355 
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55/. ĐẶNG THỊ BẢO DUNG. Đặc điểm ngôn ngữ của diễn ngôn chính luận 

tiếng Việt (so sánh với diễn ngôn chính luận tiếng Anh-Mỹ) : Luận án Tiến sĩ Ngôn 

ngữ học - Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu - Mã số: 92.22.024 / 

Đặng Thị Bảo Dung; Hướng dẫn khoa học: Trịnh Sâm, Nguyễn Văn Nở. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, 2021. 

- 218tr. : Bảng, hình vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Luận án tìm hiểu, mô tả, phân tích một số phương diện nổi trội trong 

diễn ngôn chính luận tiếng Việt mà trước đây giới nghiên cứu chưa chú ý đến. Ngoài 

ra, luận án cũng tìm hiểu, mô tả, phân tích một số phương diện nổi trội trong diễn 

ngôn chính luận tiếng Anh-Mỹ. Trên cơ sở đó, sẽ tiến hành so sánh trên một số bình 

diện đã được xác lập, từ đó tiến hành so sánh để tìm ra một số tương đồng và khác 

biệt trong hai loại hình diễn ngôn. 

+ Môn loại: 495.922 / Đ113Đ 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1357 
 

56/. NGUYỄN THỊ LIÊN. Ẩn dụ ý niệm màu sắc trong Tiếng Việt : Luận án 

Tiến sĩ Ngôn ngữ học - Chuyên ngành: Ngôn ngữ học - Mã số: 92 29 020 / Nguyễn 

Thị Liên; Hướng dẫn khoa học: Trương Thị Nhàn, Trần Văn Sáng. - Huế : Trường 

Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2022. - 278tr. : Bảng, biểu đồ; 29cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý 

thuyết của luận án; Mô hình cấu trúc ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt: Ẩn dụ 

ý niệm màu sắc về con người trong tiếng Việt; Ẩn dụ ý niệm màu sắc về đời sống 

xã hội, hiện tượng tự nhiên trong tiếng Việt. 

+ Môn loại: 495.9225 / Â121D 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1348 
 

620. KỸ THUẬT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 
 

57/. NGUYỄN VĂN KHÁNH. Mô hình hoá sự biến đổi lớp phủ bề mặt do lũ 

lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng tư liệu viễn thám và GIS : Luận án Tiến sĩ Kỹ 

thuật - Chuyên ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ - Mã số: 95.20.503 / Nguyễn Văn 

Khánh; Hướng dẫn khoa học: Trần Xuân Cường, Vũ Xuân Cường. - H. : Đại học 

Mỏ - Địa chất, 2021. - 170tr. : Bảng, hình vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan nghiên cứu về mô hình lớp phủ bề mặt do ảnh 

hưởng của lũ lụt bằng công nghệ viễn thám và GIS nhằm góp phần phục vụ công tác 

quản lý, điều phối các hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường có lợi và bền 

vững cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó thực nghiệm, đánh giá kết quả 

và đưa ra một số nhận xét và kiến nghị. 

+ Môn loại: 627.095978 / M450H 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1373 
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58/. ĐINH DIỆP ANH TUẤN. Phân tích tiềm năng các nguồn nước cấp phục 

vụ lựa chọn quy hoạch chiến lược an toàn cấp nước đô thị vùng ven biển Đồng bằng 

sông Cửu Long - Trường hợp nghiên cứu TP. Sóc Trăng : Luận án Tiến sĩ - Chuyên 

ngành: Môi trường đất và nước / Đinh Diệp Anh Tuấn; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn 

Hiếu Trung, Assela Parthirana. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 188tr. : Bảng; 

Hình; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan hiện trạng tiềm năng khai thác các nguồn cấp 

nước vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Sóc Trăng; Đề xuất 

các phương thức xây dựng kế hoạch, lộ trình cung cấp nước thích nghi hướng đến 

chống chịu cho vùng ĐBSCL, với trường hợp nghiên cứu thí điểm cho hệ thống cấp 

nước của thành phố Sóc Trăng. 

+ Môn loại: 628.10959799 / PH121T 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1390 
 

630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 
 

59/. LÊ THỊ XÃ. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn bản địa có khả năng cố định 

đạm và tổng hợp IAA để canh tác rau ở Sóc Trăng : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: 

Công nghệ Sinh học - Mã số: 62.42.02.01 / Lê Thị Xã; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn 

Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Tú. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 215tr.: Bảng, 

hình; 29cm 

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu nhằm phân lập và tuyển chọn một số dòng vi 

khuẩn bản địa có hai chức năng cố định đạm và tổng hợp IAA trong các hệ IMO thu 

thập từ đất canh tác các loại cây trồng khác nhau ở tỉnh Sóc Trăng giúp kích thích 

sinh trưởng và gia tăng năng suất cây rau muống và cây cải xanh. 

+ Môn loại: 631.8 / PH121L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1386 
 

60/. SỬ THỊ THU HẰNG. Sự ưa thích rủi ro, nhận thức, hành vi sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật và sức khoẻ của người trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long : Luận 

án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển - Mã số: 9.31.01.05 / Sử Thị 

Thu Hằng; Hướng dẫn khoa học: Trần Tiến Khai; Lê Thanh Loan. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2021. - 187tr.; 29cm 

Tóm tắt: Đo lường sự ưa thích rủi ro, nhận thức vể rủi ro khi sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật của người nông dân. Đánh giá mức độ tác động của sự ưa thích rủi 

ro, nhận thức về rủi ro khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đến lượng thuốc bảo vệ 

thực vật được sử dụng. Đo lường, đánh giá mức độ tác động của lượng thuốc bảo vệ 

thực vật được sử dụng tới chi phí sức khoẻ người nông dân tiếp xúc với thuốc bảo 

vệ thực vật tại Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 632 / S550Ư 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1409 
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61/. TRẦN VÕ HẢI ĐƯỜNG. Phân lập vi khuẩn phân giải silic trong đất và 

ứng dụng trong canh tác lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long : Luận án Tiến sĩ - Chuyên 

ngành: Công nghệ Sinh học / Trần Võ Hải Đường; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn 

Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Ngọc Trúc. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 228tr. : 

Bảng; Hình; 30cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu phân lập, tuyển chọn các 

dòng vi khuẩn phân giải Silic từ các nguồn mẫu vật khác nhau nhằm ứng dụng cho 

việc gia tăng khả năng chống chịu mặn cũng như sinh trưởng và năng suất của cây 

lúa khi được canh tác trên nền đất nhiễm mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 633.1095978 / PH121L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1388 
 

658. QUẢN LÝ CHUNG 
 

62/. VÕ THỊ VÂN NA. Hoàn thiện phân tích tài chính tại các doanh nghiệp 

chế biến thuỷ sản khu vực Tây Nam Bộ : Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: 

Kế toán - Mã số: 9.34.03.01 / Võ Thị Vân Na; Hướng dẫn khoa học: Giang Thị 

Xuyến, Vũ Đức Chính. - H. : Học viện Tài chính, 2021. - 244tr.; 29cm 

Tóm tắt: Mục tiêu là ứng dụng quy trình nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp 

hoàn thiện phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản khu vực Tây 

Nam Bộ ở các khía cạnh phương pháp, quy trình, cơ sở dữ liệu và đặc biệt là nội 

dung phân tích nhằm phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.15 / H406TH 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1367 
 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC 
 

63/. LÊ THỊ LOAN. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn kết tụ sinh học, chuyển 

hoá N và tích luỹ Poly-P trong nước thải sản xuất hủ tiếu Mỹ Tho và ứng dụng xử 

lý nước thải : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Vi sinh vật học - Mã số: 62.42.01.07/ 

Lê Thị Loan; Hướng dẫn khoa học: Cao Ngọc Điệp. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2020. - 187tr. : Bảng, hình; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn kết tụ sinh 

học, loại bỏ N và tích luỹ poly-P trong nước thải hủ tiếu. Nhận diện và tìm hiểu quan 

hệ phát sinh của các dòng vi khuẩn kết tụ sinh học, loại bỏ N và tích luỹ poly-P trong 

nước thải hủ tiếu có các đặc tính tốt bằng phương pháp sinh học phân tử và công cụ 

Tin Sinh học kết hợp với một số mô tả hình thái tế bào và khuẩn lạc đã có... 

+ Môn loại: 660.6 / PH121L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1387 
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710. NGHỆ THUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ CẢNH QUAN 

 

64/. HOÀNG TÙNG. Quy hoạch đô thị thích ứng ngập nước tại khu vực Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh : Luận án Tiến sĩ Quy hoạch vùng và đô thị - Chuyên ngành: 

Quy hoạch vùng và đô thị - Mã số: 95.80.105 / Hoàng Tùng; Hướng dẫn khoa học: 

Nguyễn Thanh Nhã, Phan Sỹ Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Kiến trúc TP. Hồ 

Chí Minh, 2021. - 180tr. : Hình ảnh; Bảng biểu; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về quy hoạch đô thị và thực trạng ngập nước tại 

Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ sở khoa học về quy hoạch đô thị thích ứng với ngập 

nước tại khu vực phía nam Thành phố Hồ Chí Minh; Đánh giá tình trạng ngập nước 

trong quy hoạch đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp quy hoạch thích ứng 

với ngập nước tại khu vực phía nam Thành phố Hồ Chí Minh; Bàn luận và kiến nghị. 

+ Môn loại: 711 / QU600H 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1407 
 

730. NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH; ĐIÊU KHẮC 

 

65/. LÊ THỊ THANH. Nghệ thuật tạo hình đồ thờ chất liệu đồng ở Đồng bằng 

Bắc Bộ : Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật - Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

- Mã số: 92.10.101 / Lê Thị Thanh; Hướng dẫn khoa học: Lê Văn Tạo. - H.: Viện 

Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, 2021. - 268tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các yếu tố về tạo hình biểu tượng trong đồ thờ chất liệu 

đồng ở Đồng bằng Bắc Bộ. Phân tích làm rõ đặc điểm nghệ thuật tạo hình đồ thờ 

chất liệu đồng so với đồ thờ chất liệu khác. Làm rõ giữa chức năng thiêng và yêu 

cầu hình thức thẩm mỹ trong đồ thờ chất liệu đồng ở một không gian và thời gian 

nhất định là ở Đồng bằng Bắc Bộ. 

+ Môn loại: 731.409597 / NGH250TH 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1377 
 

66/. NGUYỄN QUANG HƯNG. Kiểu dáng và hoa văn trang trí đồ gốm Phùng 

Nguyên vùng Trung du Bắc Bộ : Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật - Chuyên ngành: Lý 

luận và lịch sử mỹ thuật - Mã số: 92.10.101 / Nguyễn Quang Hưng; Hướng dẫn khoa 

học: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Sỹ Toản. - H. : Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc 

gia Việt Nam, 2022. - 264tr. : Bảng; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nét đặc sắc về hình thức, kiểu dáng và hoa văn trang 

trí đồ gốm Phùng Nguyên. Nhận diện các giá trị của kiểu dáng và hoa văn trang trí 

đồ gốm Phùng Nguyên vùng trung du Bắc Bộ. Đưa ra nhận xét vai trò, vị trí của kiểu 

dáng và hoa văn trang trí gốm Phùng Nguyên thời tiền sơ của nước ta trong bức 

tranh chung của mỹ thuật nước nhà. 

+ Môn loại: 738.1095972 / K309D 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1370 
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740. VẼ VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 
 

67/. NGUYỄN THÀNH NAM. Đồ hoạ chữ trong tranh cổ động Việt Nam giai 

đoạn 1945 – 2015 : Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật - Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử 

mỹ thuật - Mã số: 92.10.101 / Nguyễn Thành Nam; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn 

Nghĩa Phương. - H. : Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, 2021. - 277tr.; 

29cm 

Tóm tắt: Tổng hợp, phân tích tài liệu liên quan đến đồ hoạ chữ, tranh cổ động 

để biện giải và xác định các thuật ngữ, khái niệm sử dụng trong đề tài. Xử lý và vận 

dụng kết quả khoa học từ các tài liệu chuyên ngành và liên ngành nhằm tìm hiểu, 

phát hiện quá trình định hình, phát triển đồ hoạ chữ trong tác phẩm tranh cổ động 

ứng với bối cảnh mỗi giai đoạn cách mạng và mỹ thuật Việt Nam từ 1945 đến 2015. 

+ Môn loại: 745.6 / Đ450H 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1362 
 

750. HỘI HOẠ VÀ TÁC PHẨM HỘI HOẠ 

 

68/. HOÀNG MINH ĐỨC. Nghệ thuật tranh lụa Việt Nam giai đoạn 1930 - 

1945 : Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật - Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật - 

Mã số: 92.10.101 / Hoàng Minh Đức; Hướng dẫn khoa học: Bùi Thị Thanh Mai.    

H. : Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, 2022. - 241tr.; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm nghệ thuật tranh lụa Việt Nam giai đoạn 1930-

1945. Trên cơ sở nghiên cứu các tác giả, tác phẩm tranh lụa giai đoạn 1930-1945. 

Từ đó khẳng định giá trị của tranh lụa trong sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam. 

+ Môn loại: 751.409597 / NGH250TH 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1378 
 

69/. ĐỖ QUỐC VIỆT. Thị trường tác phẩm hội hoạ Việt Nam từ năm 1986 đến 

nay : Luận án Tiến sĩ Quản lý Văn hoá - Chuyên ngành: Quản lý văn hoá - Mã số: 

9.22.90.42 / Đỗ Quốc Việt; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Chí Bền. - H. : Viện Văn 

hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, 2021. - 240tr.; 29cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá những vấn đề về cơ sở thị trường tác phẩm hội hoạ tại 

Việt Nam. Phân tích thực trạng vấn đề thị trường tác phẩm hội hoạ tại Việt Nam. Đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý nhà nước có liên quan tới 

hoạt động thị trường tác phẩm hội hoạ tại Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 759.9597 / TH300TR 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1413 
 

780. ÂM NHẠC 
 

70/. TẠ HOÀNG MAI ANH. Ca khúc nghệ thuật Việt Nam : Luận án Tiến sĩ 

Âm nhạc học - Chuyên ngành: Âm nhạc học - Mã số: 62.21.02.01 / Tạ Hoàng Mai 
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Anh; Hướng dẫn khoa học: Cù Lệ Duyên. - H. : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt 

Nam, 2020. - 201tr. : Hình ảnh, biểu đồ; 29cm 

Tóm tắt: Phân tích đặc điểm ca từ bao gồm chức năng xây dựng hình tượng 

nghệ thuật, mối quan hệ giữa cấu trúc ca từ và hình thức âm nhạc, sự ảnh hưởng 

thanh âm tiếng Việt đến giai điệu. Nghiên cứu cách thức triển khai các cơ cấu, cách 

xây dựng cấu trúc đoạn nhạc dạng phát triển và tương phản trong các ca khúc nghệ 

thuật Việt Nam. 

+ Môn loại: 780.9597 / C100KH 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1352 

 

790. NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 
 

71/. LÂM THỊ KIỀU DIỄM. Hoạt động dẫn chương trình Thời sự truyền hình 

địa phương Tây Nam Bộ : Luận văn Thạc sĩ Báo chí - Chuyên ngành: Báo chí học 

định hướng ứng dụng - Mã số: 83.20.101 / Lâm Thị Kiều Diễm; Hướng dẫn khoa 

học: Đinh Thị Thu Hằng. - Cà Mau : Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 

2020. - 124tr. : Biểu đồ, hình; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận về hoạt động dẫn chương trình thời sự truyền hình 

địa phương Tây Nam Bộ. Khảo sát, phân tích và đánh giá hoạt động dẫn chương 

trình thời sự của các đài PTTH địa phương. Từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động dẫn chương trình thời sự truyền hình địa phương Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 791.45 / H411Đ 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1368 
 

72/. NGÔ ANH ĐÀO. Sân khấu kịch nói trong đời sống văn hoá Thành phố 

Hồ Chí Minh (từ năm 2010 đến năm 2020) : Luận án Tiến sĩ Văn hoá học - Chuyên 

ngành: Văn hoá học - Mã số: 9.22.90.40 / Ngô Anh Đào; Hướng dẫn khoa học: Phan 

Thị Thu Hiền. - H. : Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, 2022. - 202tr.; 

29cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu đặc điểm của sân khấu kịch nói với tư cách một hoạt động 

nghệ thuật trong đời sống văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh. Tìm hiểu ảnh hưởng 

của sân khấu kịch nói trong đời sống văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. 

Đề xuất một số phương hướng phát triển của sân khấu kịch nói trong đời sống văn 

hoá Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 792.0959779 / S121KH 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1408 
 

800. VĂN HỌC 
 

73/. PHAN TRỌNG HOÀNG LINH. Thi pháp học của M.M. Bakhtin và sự 

phát triển thi pháp học ở Việt Nam : Luận án Tiến sĩ Lý luận văn học - Chuyên 

ngành: Lý luận văn học - Mã số: 9.22.01.20 / Phan Trọng Hoàng Linh; Hướng dẫn 
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khoa học: Huỳnh Như Phương, Hồ Thế Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Khoa học 

xã hội và Nhân văn, 2021. - 199tr.; 29cm 

Tóm tắt: Khái lược hệ thống thi pháp học của Bakhtin với những khái niệm 

nền tảng như carnaval, nghịch dị, trào tiếu, đối thoại, đa thanh, diễn ngôn,...chỉ ra cơ 

sở triết học và mỹ học của hệ thống thi pháp học ấy. Tổng thuật tình hình dịch thuật, 

nghiên cứu, tiếp thu và phát triển thi pháp học của Bakhtin trên cả phương diện lý 

thuyết lẫn phương diện ứng dụng thực hành; Phân tích, đánh giá vai trò của những 

hoạt động ấy đối với sự phát triển thi pháp học ở Việt Nam trong bốn thập niên vừa 

qua. 

+ Môn loại: 808.1 / TH300PH 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1412 
 

74/. NGUYỄN THỊ BẠCH HẢI. Tiểu thuyết của Mạc Ngôn nhìn từ lý thuyết 

liên văn bản : Luận án Tiến sĩ Văn học - Chuyên ngành: Lý luận văn học - Mã số: 

9.22.01.20 / Nguyễn Thị Bạch Hải; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Bích Hải, 

Nguyễn Văn Thuấn. - Huế : Đại học Sư phạm Huế, 2022. - 187tr.; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày những biểu hiện đặc trưng của tính liên văn bản trong tiểu 

thuyết của Mạc Ngôn, từ đó giúp chúng ta có cái nhìn cơ bản, tổng thể về tiểu thuyết 

của ông cũng như văn học Trung Quốc trong bối cảnh lịch sử hiện đại. 

+ Môn loại: 895.1 / T309TH 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1417 
 

75/. BANG JEONG YUN. Hình tượng người phụ nữ mới trong một số tác phẩm 

tiêu biểu của Tự lực văn đoàn và văn học Hàn Quốc thời Nhật thuộc : Luận án Tiến 

sĩ Ngữ văn - Chuyên ngành: Văn học Việt Nam - Mã số: 9.22.01.21 / Bang Jeong 

Yun; Hướng dẫn khoa học: Trần Văn Toàn, Lê Hải Anh. - H. : Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2020. - 241tr.; 29cm 

Tóm tắt: Khảo sát những tác phẩm tiêu biểu về người phụ nữ trong Tự Lực 

văn đoàn và trong văn học Hàn Quốc thời Nhật thuộc. Tiến hành so sánh để tìm ra 

những điểm tương đồng khác biệt về hình tượng người phụ nữ trong Tự Lực văn 

đoàn và trong văn học Hàn Quốc. Tìm hiểu những đặc điểm văn hoá – xã hội để lý 

giải cho những khác biệt và tương đồng của hình tượng người phụ nữ trong Tự Lực 

văn đoàn và trong văn học Hàn Quốc thời Nhật thuộc . 

+ Môn loại: 895.92234 / H312T 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1366 

 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 
 

76/. NGUYỄN ĐÌNH CƠ. Quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ thời Chúa 

Nguyễn dưới tác động của những yếu tố quốc tế : Luận án Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam 

- Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam - Mã số: 62.22.03.13 / Nguyễn Đình Cơ; Hướng 
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dẫn khoa học: Ngô Minh Oanh, Trần Thị Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 236tr. : Bảng đồ; Ảnh; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ thời 

Chúa Nguyễn dưới tác động của những yếu tố quốc tế; Hoạt động thương mại quốc 

tế trên biển Đông với công cuộc khai phá vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII-XVIII; 

Quan hệ giữa Đàng Trong và các nước trong khu vực Đông Nam Á với công cuộc 

khai phá vùng đất Nam Bộ thời Chúa Nguyễn thế kỷ XVII-XVIII; Di dân người Hoa 

với công cuộc khai phá vùng đất Nam Bộ thời Chúa Nguyễn thế kỷ XVII-XVIII. 

+ Môn loại: 915.977 / QU100TR 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1399 
 

77/. YE SHAO FEI. Nghiên cứu phương pháp viết sử của sử gia Việt Nam qua 

Bộ quốc sử thời Lê Đại Việt sử ký toàn thư : Luận án Tiến sĩ Hán Nôm - Chuyên 

ngành: Hán Nôm - Mã số: 92.20.104 / Ye Shao Fei; Hướng dẫn khoa học: Đinh 

Khắc Thuân, Nguyễn Tuấn Cường. - H. : Học viện Khoa học Xã hội, 2022. - 164tr. 

: Bảng, biểu đồ; 29cm 

Tóm tắt: Làm rõ các lớp văn bản của bộ Đại Việt Sử ký toàn thư (ĐVSKTT), 

quan điểm của từng sử giả tham gia biên soạn, chỉnh lý, hoàn chỉnh bộ sử này. Quan 

điểm của tác giả thời Lê nói riêng và sử gia Việt Nam nói chung. Từ đó làm rõ tư 

tưởng biên soạn của các sử gia và tìm hiểu quá trình phát triển của bộ sách sử 

ĐVSKTT, cũng như lý luận phát triển sử học của cổ đại Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7 / NGH305C 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1381 
 

78/. HỒ NGỌC ĐĂNG. Quan điểm của Gia Long và Minh Mạng về xây dựng, 

quản lý đội ngũ quan lại (1802- 1841) : Luận án Tiến sĩ Triết học - Chuyên ngành: 

Triết học - Mã số: 92.29.001 / Hồ Ngọc Đăng; Hướng dẫn khoa học: Nguyễn Tài 

Đông. - H. : Học viện Khoa học Xã hội, 2020. - 171tr.; 30cm 

Tóm tắt: Luận án góp phần làm rõ quan điểm của Gia Long và Minh Mạng về 

xây dựng và quản lý đội ngũ quan lại, từ đó chỉ ra những giá trị, hạn chế và rút ra 

bài học lịch sử từ quan điểm về xây dựng và quản lý đội ngũ quan lại của triều 

Nguyễn dưới thời trị vì của Gia Long và Minh Mạng đối với công tác cán bộ ở nước 

ta hiện nay. 

+ Môn loại: 959.7029 / QU105Đ 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1400 

 

79/. CÔNG PHƯƠNG KHƯƠNG. Thành Thăng Long - Hà Nội (1802-1897) : 

Luận án Tiến sĩ Lịch sử - Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam - Mã số: 9.22.90.13 / 

Công Phương Khương; Hướng dẫn khoa học: Vũ Văn Quân, Lê Đình Sỹ. - H. : Viện 

Lịch sử Quân sự Việt Nam, 2021. - 274tr.; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài thành 

Thăng Long - Hà Nội (1802-1897). Quá trình xây dựng, cải tạo và phá huỷ; Vị trí, 
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quy mô, tổ chức không gian và hệ thống phòng vệ. Một số nhận xét, đánh giá đặc 

điểm, tính chất, giá trị và ưu điểm nổi trội, hạn chế của thành Thăng Long - Hà Nội 

trong giai đoạn 1802-1897. 

+ Môn loại: 959.731 / TH107TH 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1411 
 

80/. DƯƠNG THỊ VÂN ANH. Quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ở tỉnh 

Quảng Trị : Luận án Tiến sĩ Quản lý Văn hoá - Chuyên ngành: Quản lý văn hoá - 

Mã số: 93.19.042 / Dương Thị Vân Anh; Hướng dẫn khoa học: Trịnh Thị Minh Đức, 

Lê Thị Thu Hà. - H. : Đại học Văn hoá Hà Nội, 2022. - 279tr. : Bảng; Sơ đồ; Hình 

vẽ; 30cm 

Tóm tắt: Luận án đi sâu khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của 

hai hệ tiểu hệ thống quản lý vĩ mô và vi mô trong quản lý di tích quốc gia đặc biệt ở 

tỉnh Quảng Trị để đề xuất một số giải pháp cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả quản 

lý trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 959.747 / QU105L 

- Phòng đọc Điện tử: ECB 1402 
 


